
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Nguyễn Duy Anh 08/09/2008 008 01

2 Nguyễn Quang Anh 07/11/2008 025 01

3 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 19/11/2008 059 03

4 Lê Huỳnh Nguyên Bảo 12/08/2008 060 03

5 Trần Vương Quốc Bảo 10/10/2008 064 03

6 Nguyễn Hồng Chiến 07/05/2007 077 03

7 La Phương Di 24/11/2008 083 03

8 Nguyễn Ngọc Diệp 21/07/2008 084 03

9 Lê Đỗ Đạt 12/02/2008 097 04

10 Lưu Hồng Đức 23/07/2008 105 04

11 Đoàn Lê Nhật Hào 13/08/2008 115 05

12 Lê Đức Huy 17/05/2008 149 06

13 Nguyễn Gia Huy 30/10/2008 152 06

14 Lê Nhật Huỳnh 22/07/2008 159 06

15 Nguyễn Bá Khang 23/11/2008 171 07

16 Nguyễn Nguyên Khoa 15/01/2008 204 08

17 Trần Anh Khôi 16/12/2008 207 08

18 Ngô Tống Đăng Khôi 10/03/2008 210 08

19 Phan Đức Kiên 07/03/2008 218 08

20 Lương Ngọc Thụy Lâm 16/08/2008 233 09

21 Mai Minh Long 21/04/2008 252 09

22 Bùi Hoàng Khánh Ly 17/09/2008 256 10

23 Hồ Bảo Ngân 22/12/2008 280 10

24 Nguyễn Ngọc Nguyệt Nghi 03/01/2008 290 11

25 Trần Đắc Trí Nguyên 08/07/2008 305 11

26 Nguyễn Tường Nguyên 08/06/2008 307 11

27 Trần Ngọc Như 12/08/2008 320 12

28 Lưu Thảo Như 28/03/2008 321 12

29 Lê Hòa Phát 06/12/2008 323 12

30 Đỗ Nguyễn Tấn Phát 09/11/2008 326 12

31 Nguyễn Đặng Bảo Phúc 12/08/2008 332 12

32 Lại Thiên Phúc 31/05/2008 336 12

33 Nguyễn Hoàng Quân 02/02/2008 354 13

34 Đào Ngọc Bảo Thi 17/10/2008 389 14

35 Trần Bảo Thy 15/08/2008 422 16

36 Dương Trần Bảo Thy 25/06/2008 423 16

37 Đặng Hữu Toàn 10/04/2008 431 16

38 Đặng Hoàn Kim Trang 26/07/2008 432 16

39 Tạ Nguyễn Thùy Trâm 31/01/2008 441 16

40 Lê Nguyễn Khánh Trân 08/08/2008 446 16

41 Vũ Lâm Triệu Vy 14/02/2007 489 18

42 Hoàng Quốc Vỹ 26/01/2008 494 18

43 Từ Thanh Xuân 13/02/2008 496 18

Danh sách này có: 43 học sinh.
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